
Ca 1: 7g30-9g15; Ca 2: 9g30-11g00; Ca 3: 13g30-15g00; Ca 4: 15g15-16g45

STT Mã MH Mã Lớp Tên MH Giảng Viên LT
Khoá

 học
Khoa QL Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng Thi Hệ ĐT

Hình thức

thi
Đợt thi Lần thi Học kỳ

1 ENG04 ENG04.M21.CTTT Anh văn 4 Nguyễn Thị Mộng Thy, Alexander Knight 16 TTNN 06-04-2022 4 1 E32 CTTT Thi nói 1 1 2

2 ENG04 ENG04.M22.CTTT Anh văn 4 Nguyễn Trang Nhung, Alexander Knight 16 TTNN 06-04-2022 4 3 E32 CTTT Thi nói 1 1 2

3 ENG05 ENG05.M23.CLC Anh văn 5 Tất Dương Khánh Linh, Dwight James 16 TTNN 27-05-2022 6 4 A307 CLC Thi nói 1 1 2

4 ENG04 ENG04.M21.CLC Anh văn 4 Nguyễn Trang Nhung, Dwight James 15 TTNN 28-05-2022 7 1 A301 CLC Thi nói 1 1 2

5 ENG05 ENG05.M22.CLC Anh văn 5 Tất Dương Khánh Linh, Dwight James 15 TTNN 28-05-2022 7 2 A307 CLC Thi nói 1 1 2

6 ENG01 ENG01.M26 Anh văn 1 Nguyễn Nữ Huyền Trang 16 TTNN 30-05-2022 2 17h30 E11.2 CQUI Thi nói 1 1 2

7 ENG02 ENG02.M27 Anh văn 2 Ngô Thị Mỹ Ngọc 15 TTNN 30-05-2022 2 17h30 E11.8 CQUI Thi nói 1 1 2

8 ENG02 ENG02.M25 Anh văn 2 Dương Thị Hiền 16 TTNN 30-05-2022 2 2 A309 CQUI Thi nói 1 1 2

9 ENG03 ENG03.M23 Anh văn 3 Lê Phương Ngọc 15 TTNN 30-05-2022 2 3 A305 CQUI Thi nói 1 1 2

10 ENG01 ENG01.M23.CLC Anh văn 1 Giang Thị Tố Mi 16 TTNN 30-05-2022 2 1 A305 CLC Thi nói 1 1 2

11 ENG02 ENG02.M24.CLC Anh văn 2 Ngô Thị Kim Phụng 16 TTNN 30-05-2022 2 1 A309 CLC Thi nói 1 1 2

12 ENG03 ENG03.M26.CLC Anh văn 3 Nguyễn Nữ Huyền Trang 16 TTNN 30-05-2022 2 2 A311 CLC Thi nói 1 1 2

13 ENG02 ENG02.M23 Anh văn 2 Nguyễn Thị Huỳnh Như 16 TTNN 31-05-2022 3 1 A301 CQUI Thi nói 1 1 2

14 ENG02 ENG02.M26 Anh văn 2 Hồ Thị Nhiên Trinh 16 TTNN 31-05-2022 3 3 A301 CQUI Thi nói 1 1 2

15 ENG03 ENG03.M22.CLC Anh văn 3 Tất Dương Khánh Linh 15 TTNN 31-05-2022 3 3 A309 CLC Thi nói 1 1 2

16 ENG03 ENG03.M23.CLC Anh văn 3 Tất Dương Khánh Linh 15 TTNN 31-05-2022 3 1 A311 CLC Thi nói 1 1 2

17 ENG02 ENG02.M24 Anh văn 2 Nguyễn Nữ Huyền Trang 16 TTNN 01-06-2022 4 2 A309 CQUI Thi nói 1 1 2

18 ENG05 ENG05.M21.CTTT Anh văn 5 Nguyễn Thị Mộng Thy, Dwight James 16 TTNN 01-06-2022 4 3 E23 CTTT Thi nói 1 1 2

19 ENG05 ENG05.M22.CTTT Anh văn 5 Nguyễn Trang Nhung, Dwight James 16 TTNN 01-06-2022 4 1 E23 CTTT Thi nói 1 1 2
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20 ENG02 ENG02.M25.CLC Anh văn 2 Ngô Thị Kim Phụng 16 TTNN 01-06-2022 4 2 A307 CLC Thi nói 1 1 2

21 ENG03 ENG03.M21 Anh văn 3 Ngô Thị Mỹ Ngọc 15 TTNN 02-06-2022 5 3 A311 CQUI Thi nói 1 1 2

22 ENG03 ENG03.M24 Anh văn 3 Ngô Thị Kim Phụng 16 TTNN 02-06-2022 5 2 A309 CQUI Thi nói 1 1 2

23 ENG02 ENG02.M21.CLC Anh văn 2 Hồ Thị Nhiên Trinh 15 TTNN 02-06-2022 5 3 A309 CLC Thi nói 1 1 2

24 ENG02 ENG02.M23.CLC Anh văn 2 Nguyễn Nữ Huyền Trang 16 TTNN 02-06-2022 5 2 A307 CLC Thi nói 1 1 2

25 ENG03 ENG03.M22 Anh văn 3 Lê Phương Ngọc 15 TTNN 03-06-2022 6 3 A309 CQUI Thi nói 1 1 2

26 ENG01 ENG01.M27 Anh văn 1 Hồ Thị Nhiên Phương 16 TTNN 03-06-2022 6 17h30 E4.3 CQUI Thi nói 1 1 2

27 ENG01 ENG01.M28 Anh văn 1 Huỳnh Ngọc An 16 TTNN 03-06-2022 6 17h30 E11.4 CQUI Thi nói 1 1 2

28 ENG03 ENG03.M28 Anh văn 3 Phạm Hữu Phúc 15 TTNN 03-06-2022 6 17h30 E11.6 CQUI Thi nói 1 1 2

29 ENG02 ENG02.M22.CLC Anh văn 2 Ngô Thị Mỹ Ngọc 16 TTNN 03-06-2022 6 3 A307 CLC Thi nói 1 1 2

30 ENG03 ENG03.M24.CLC Anh văn 3 Ngô Thị Mỹ Ngọc 16 TTNN 03-06-2022 6 2 A307 CLC Thi nói 1 1 2

31 ENG03 ENG03.M26 Anh văn 3 Nguyễn Thị Mộng Thy 16 TTNN 04-06-2022 7 1 A305 CQUI Thi nói 1 1 2

32 ENG03 ENG03.M28.CLC Anh văn 3 Nguyễn Thị Đoan Thư 16 TTNN 04-06-2022 7 2 A301,A301 CLC Thi nói 1 1 2
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